
TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN TNHH MTV
KHÁCH SẠN REX

Chức danh Số lượng TCT
Nội 
bộ

Bên 
ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Vệ sinh an toàn TP UT1
Tất cả NV 
Bộ phận FB, Bếp

Khoảng 10 
NV/lớp

4h/ngày x x x x x x

2
Chính sách môi trường & kiến thức 
tổng quát về MT; Khía cạnh MT & 
Khía cạnh MT đáng kể

UT1 Tất cả nhân viên (nội bộ) 411 3h/ngày x x x

3
Các biện pháp kiểm soát KCMT liên 
quan đến các Bp

UT1 Tất cả nhân viên (nội bộ) 411 1h/ngày x x x

4
Tiêu chuẩn về Ks xanh, Luật & văn 
bản dưới luật liên quan đến hd MT

UT1 Từ cấp quản lý trở lên 50 1h/ngày x x

5 An toàn  vệ sinh lao động UT1 Tất cả nhân viên (nội bộ) 411 3h/ngày x x

6 An toàn PCCC UT1 Tất cả nhân viên (nội bộ) 411 3h/ngày x x x x

7 Nghiệp vụ bàn UT2 NV Phục vụ bàn
Tùy tình hình 

thực tế 2h/ngày x x x x

8 Nghiệp vụ phòng UT2 NV Phục vụ phòng
Tùy tình hình 

thực tế 2h/ngày x x x x

9 Nghiệp vụ bếp UT2 NV Phụ bếp, nấu bếp
Tùy tình hình 

thực tế 2h/ngày x x x x

10 Nghiệp vụ Tiếp tân UT2 NV Tiếp tân
Tùy tình hình 

thực tế 2h/ngày x x x x

11
Các lớp nâng cao tay nghề, chuyên 
môn

UT2
NV phục vụ bàn, bếp, pha 
chế, phòng, Tiếp taan

Tùy tình hình 
thực tế 4h/ngày 40,000,000 x x x x

12 Sơ cấp cứu UT1 Tất cả nhân viên (nội bộ)
Tùy tình hình 

thực tế 4h/ngày 15,000,000 x x

13
Đào tạo & tái đào tạo KTAT điện, vận 
hành nồi hơi, leo cao, thiết bị nâng, 
trực hồ cứu hộ

UT1
NV Kỹ thuật, NV Phòng, 
Cán bộ PCCC, NV Cứu hộ

27 4-8h/ngày 40,000,000 x x x x x

14
Đào tạo Ngoại ngữ chuyên ngành NH-
KS

UT2 NV các bộ phận 100 2h/ngày 300,000,000 x x x x x

15
Các lớp đấu thầu, cập nhật các Luật 
định

UT2 Cấp Quản lý có liên quan 5 4h/ngày 15,000,000 x x x
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STT
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16
Bồi dưỡng về luật BHXH, BHYT, 
BHTN, ATVSLĐ,Tiền lương và phụ 
cấp lương 

UT2 NV Nhân sự 2 8h/ngày 4,000,000 x x

17
Các khóa đào tạo về kỹ năng Quản lý 
điều hành

UT1 Ban Quản lý 8h/ngày x x x

414,000,000

Ghi chú:

Dấu x: Kế hoạch                                  Dấu a: Hoàn tất                                              Dấu O: Chưa làm

UT1: Bắt buộc                                      UT2: Khi thích hợp                                    
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